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A B 1 2 3 5 6 7 8 10 13 8 10 13 16=5/1 17=6/2 18=7/3

TỔNG SỐ 1.404.475 122.997 18.785 1.290.269 1.049.250 241.019 510.950 78.718 784 779.319 42.609 7.214 92% 853% 1283%

I Ngân sách cấp tỉnh 4.893 0 4.893 311 311 311 311 0 6% 0%

1 Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 4.893 4.893 311 311 311 311 6% 0%

II Ngân sách huyện 1.399.582 122.997 13.892 1.289.958 1.048.939 241.019 510.950 78.718 784 779.008 42.298 7.214 92% 853% 1735%

1 Huyện Mèo Vạc 142.508 7.445 734 133.973 104.510 29.464 31.748 709 102.225 7.445 94% 1404% 4014%

2 Huyện Đồng Văn 217.763 7.773 709 206.195 177.005 29.190 95.804 5.811 110.392 1.961 95% 2277% 4117%

3 Huyện Yên Minh 191.995 24.290 697 168.597 141.167 27.430 83.214 12.996 85.383 9.568 88% 581% 3935%

4 Huyện Quản Bạ 112.164 26.219 652 105.724 80.516 25.208 35.764 25.408 69.959 810 94% 307% 3866%

5 Huyện Bắc Mê 133.975 658 783 132.964 113.045 19.919 83.716 613 49.248 45 99% 17184% 2543%

6 TP Hà Giang 6.545 200 0 6.345 1.461 4.884 701 5.644 200 97% 731%

7 Huyện Vị Xuyên 104.858 2.486 1.246 102.777 89.147 13.630 26.416 76.361 2.486 1.149 98% 3586% 1094%

8 Huyện Bắc Quang 45.078 3.797 4.306 44.184 25.968 18.215 16.160 28.024 3.797 2.737 98% 684% 423%

9 Huyện Quang Bình 56.110 253 2.395 56.061 39.024 17.037 15.414 75 40.647 0 2.320 100% 15401% 711%

10 Huyện Hoàng Su Phì 213.581 26.172 1.694 182.683 155.544 27.139 68.639 11.479 114.044 14.693 1.008 86% 594% 1602%

11 Huyện Xín Mần 175.004 23.703 676 150.455 121.551 28.904 53.374 22.411 97.081 1.293 0 86% 513% 4278%

(Kèm theo Quyết định số  66/QĐ-UBND ngày 12/01/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh)
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Biểu số 68/CK-NSNN

(Quyết toán đã được Hội đồng nhân dân phê chuẩn)

Đơn vị: Triệu đồng
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